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1. Giáo viên Mầm non
	TT
	Mức độ XL
	Yêu cầu
	Mức độ tối thiểu cần đạt của tiêu chí

	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	 1
	Tốt
	Tất cả tiêu chí đạt khá trở lên trong đó ít nhất 10 tiêu chí đạt tốt
(Phải có ít nhất 02 tiêu chí nữa dạt Tốt ngoài các tiêu chí bắt buộc)
	Tốt
	Khá trở lên
	Tốt
	Tốt
	Tốt
	Tốt
	Tốt
	Tốt
	Tốt
	KKhá trở lên
	KKhá trở lên
	KKhá trở lên
	KKhá trở lên
	KKhá trở lên
	KKhá trở lên

	2
	Khá
	Tất cả tiêu chí đạt mức Đạt trở lên trong đó ít nhất 10 tiêu chí đạt Khá trở lên
(Phải có ít nhất 02 tiêu chí nữa dạt Khá ngoài các tiêu chí bắt buộc)
	Khá trở lên
	Đạt trở lên
	Khá trở lên
	Khá trở lên
	Khá trở lên
	Khá trở lên
	Khá trở lên
	Khá trở lên
	Khá trở lên
	Đạt trở lên
	Đạt trở lên
	Đạt trở lên
	Đạt trở lên
	Đạt trở lên
	Đạt trở lên

	3
	Đạt
	Tất cả tiêu chí đạt mức Đạt trở lên
	Đạt trở lên
	Đạt trở lên
	Đạt trở lên
	Đạt trở lên
	Đạt trở lên
	Đạt trở lên
	Đạt trở lên
	Đạt trở lên
	Đạt trở lên
	Đạt trở lên
	Đạt trở lên
	Đạt trở lên
	Đạt trở lên
	Đạt trở lên
	Đạt trở lên

	4
	Chưa đạt
	Có từ 01 tiêu chí chưa đạt
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



2. Giáo viên Tiểu học, Trung học cơ sở
	TT
	Mức độ XL
	Yêu cầu
	Mức độ tối thiểu cần đạt của tiêu chí

	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	 1
	Tốt
	Tất cả tiêu chí đạt khá trở lên trong đó ít nhất 10 tiêu chí đạt tốt
(Phải có ít nhất 05 tiêu chí nữa đạt tốt ngoài các tiêu chí bắt buộc đạt Tốt)
	Khá trở lên
	Khá trở lên
	Tốt
	Tốt
	Tốt
	Tốt
	Tốt
	KKhá trở lên
	KKhá trở lên
	KKhá trở lên
	KKhá trở lên
	KKhá trở lên
	KKhá trở lên
	KKhá trở lên
	KKhá trở lên

	2
	Khá
	Tất cả tiêu chí đạt mức Đạt trở lên trong đó ít nhất 10 tiêu chí đạt Khá trở lên
(Phải có ít nhất 05 tiêu chí nữa đạt Khá trở lên ngoài các tiêu chí bắt buộc)
	Đạt trở lên
	Đạt trở lên
	Khá trở lên
	Khá trở lên
	Khá trở lên
	Khá trở lên
	Khá trở lên
	Đạt trở lên
	Đạt trở lên
	Đạt trở lên
	Đạt trở lên
	Đạt trở lên
	Đạt trở lên
	Đạt trở lên
	Đạt trở lên

	3
	Đạt
	Tất cả tiêu chí đạt mức Đạt trở lên
	Đạt trở lên
	Đạt trở lên
	Đạt trở lên
	Đạt trở lên
	Đạt trở lên
	Đạt trở lên
	Đạt trở lên
	Đạt trở lên
	Đạt trở lên
	Đạt trở lên
	Đạt trở lên
	Đạt trở lên
	Đạt trở lên
	Đạt trở lên
	Đạt trở lên

	4
	Chưa đạt
	Có từ 01 tiêu chí chưa đạt
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


3. Cán bộ quản lý Mầm non
	TT
	Mức độ XL
	Yêu cầu
	Mức độ tối thiểu cần đạt của tiêu chí

	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18

	
	Tốt
	Tất cả tiêu chí đạt khá trở lên trong đó ít nhất 12 tiêu chí đạt tốt
(Phải có ít nhất 02 tiêu chí nữa đạt Tốt ngoài các tiêu chí bắt buộc )
	Tốt
	Khá trở lên
	Khá trở lên
	Tốt
	Tốt
	Tốt
	Tốt
	Khá trở lên
	Tốt
	Khá trở lên
	Tốt
	Khá trở lên
	Tốt
	Tốt
	Tốt
	Khá trở lên
	Khá trở lên
	Khá trở lên

	
	Khá
	Tất cả tiêu chí đạt mức Đạt trở lên trong đó ít nhất 12 tiêu chí đạt Khá
(Phải có ít nhất 02 tiêu chí nữa đạt Khá trở lên ngoài các tiêu chí bắt buộc )
	Khá trở lên
	Đạt trở lên
	Đạt trở lên
	Khá trở lên
	Khá trở lên
	Khá trở lên
	Khá trở lên
	Đạt trở lên
	Khá trở lên
	Đạt trở lên
	Khá trở lên
	Đạt trở lên
	Khá trở lên
	Khá trở lên
	Khá trở lên
	Đạt trở lên
	Đạt trở lên
	Đạt trở lên

	
	Đạt
	Tất cả tiêu chí đạt mức Đạt trở lên
	Đạt trở lên
	Đạt trở lên
	Đạt trở lên
	Đạt trở lên
	Đạt trở lên
	Đạt trở lên
	Đạt trở lên
	Đạt trở lên
	Đạt trở lên
	Đạt trở lên
	Đạt trở lên
	Đạt trở lên
	Đạt trở lên
	Đạt trở lên
	Đạt trở lên
	Đạt trở lên
	Đạt trở lên
	Đạt trở lên

	
	Chưa đạt
	Có từ 01 tiêu chí chưa đạt
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	


4. Cán bộ quản lý Tiểu học, THCS
	TT
	Mức độ XL
	Yêu cầu
	Mức độ tối thiểu cần đạt của tiêu chí

	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18

	
	Tốt
	Tất cả tiêu chí đạt khá trở lên trong đó ít nhất 12 tiêu chí đạt tốt
(Phải có ít nhất 02 tiêu chí nữa đạt Tốt ngoài các tiêu chí bắt buộc )
	Tốt
	Tốt
	Khá trở lên
	Tốt
	Tốt
	Tốt
	Khá trở lên
	Tốt
	Khá trở lên
	Tốt
	Khá trở lên
	Tốt
	Tốt
	Tốt
	Khá trở lên
	Khá trở lên
	Khá trở lên
	Khá trở lên

	
	Khá
	Tất cả tiêu chí đạt mức Đạt trở lên trong đó ít nhất 12 tiêu chí đạt Khá
(Phải có ít nhất 02 tiêu chí nữa đạt Khá trở lên ngoài các tiêu chí bắt buộc )
	Khá trở lên
	Khá trở lên
	Đạt trở lên
	Khá trở lên
	Khá trở lên
	Khá trở lên
	Đạt trở lên
	Khá trở lên
	Đạt trở lên
	Khá trở lên
	Khá trở lên
	Khá trở lên
	Khá trở lên
	Khá trở lên
	Đạt trở lên
	Đạt trở lên
	Đạt trở lên
	Đạt trở lên

	
	Đạt
	Tất cả tiêu chí đạt mức Đạt trở lên
	Đạt trở lên
	Đạt trở lên
	Đạt trở lên
	Đạt trở lên
	Đạt trở lên
	Đạt trở lên
	Đạt trở lên
	Đạt trở lên
	Đạt trở lên
	Đạt trở lên
	Đạt trở lên
	Đạt trở lên
	Đạt trở lên
	Đạt trở lên
	Đạt trở lên
	Đạt trở lên
	Đạt trở lên
	Đạt trở lên

	
	Chưa đạt
	Có từ 01 tiêu chí chưa đạt
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




